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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 
	Ngành đào tạo: Công nghệ Vật liệu      
Trình độ đào tạo: Đại học 


Đề c​ương chi tiết môn học
1. Tên môn học: Thí nghiệm chuyên ngành vật liệu bán dẫn 
Mã môn học: EXSE332312
2. Tên Tiếng Anh: Experiment of Semiconductor materials
3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (0/3/6) (0 tín chỉ lý thuyết, 3 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách môn học:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Huỳnh Hoàng Trung  
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thuỵ Ngọc Thuỷ
5. Điều kiện tham gia học tập môn học:
Môn học tiên quyết: Công nghệ chế tạo màng mỏng, Công nghệ vi chế tạo
Môn học trước: 
6. Mô tả môn học:
Học phần Thí nghiệm chuyên ngành vật liệu bán dẫn ở trình độ đại học gồm 7 bài thí nghiệm nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng thực hiện việc chế tạo màng mỏng trên các thiết bị của Phòng thí nghiệm Công nghệ vật liệu bao gồm: phương pháp phún xạ, phương pháp bốc bay nhiệt, phương pháp lặng đọng hơi hóa học, phương pháp sol-gel, …. Từ những kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản trên thiết bị của Phòng thí nghiệm, sinh viên có thể thiết kế và đưa ra quy trình chế tạo các loại vật liệu, linh kiện bán dẫn, linh kiện vi cơ điện tử (linh kiện MEMS), và sau cùng khảo sát, đo đạc và ứng dụng các linh kiện vào thực tế.
7. Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể)
	ELO(s)
/PI(s)
	TĐNL

	CLO1
	Tư duy có hệ thống vận dụng vật liệu bán dẫn trong các lĩnh vực liên quan.  
	PI3.1
	5

	CLO2
	Thái độ tích cực, thân thiện, đạo đức, và trách nhiệm trong môi trường học tập và làm việc.
	PI4.1
PI4.2

PI4.3 
	4

	CLO3
	Thiết lập và quản lý dự án liên quan đến công nghệ vật liệu trong các lĩnh vực khác nhau một cách hiệu quả.
	PI8.1
PI8.2

PI8.3
	4

	CLO4
	Thiết kế và triển khai qui trình chế tạo và sản xuất trong lĩnh vực công nghệ vật liệu.
	PI9.1
PI9.2

PI9.3
	5


8. Nội dung chi tiết môn học: 
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1
	Bài mở đầu: An toàn lao động trong Phòng thí nghiệm Công nghệ vật liệu
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

· An toàn thiết bị 

· An toàn điện 

· An toàn hoá chất, khí nén 
	CLO2
	4
	Thuyết trình
	Hỏi & đáp 

	
	Bài 1: Chế tạo màng mỏng vật liệu trên đế thủy tinh bằng phương pháp phún xạ RF
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

· Lý thuyết về phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp phún xạ RF.
· Cấu tạo và hoạt động của thiết bị phún xạ DS2000. 
· Quy trình chế tạo màng mỏng vật liệu trên đế thủy tinh bằng phương pháp phún xạ RF.
· Sau khi chế tạo, khảo sát cấu trúc màng bằng phương pháp XRD, SEM và tính chất của màng bằng phương pháp đo UV-Vis, đo I-V.
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


	5

4

4

5
	- Thuyết trình
- Thực nghiệm

- Thảo luận nhóm
	Báo cáo 

	2-3
	· 
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Sinh viên tìm hiểu thêm lý thuyết của phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp phún xạ RF, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của màng mỏng.
· Sinh viên viết báo cáo.
	CLO3
CLO4
	
	
	

	
	Bài 2: Chế tạo màng mỏng kim loại trên đế thủy tinh bằng phương pháp phún xạ DC
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


	5

4

4

5
	- Thuyết trình
- Thực nghiệm

- Thảo luận nhóm
	Báo cáo 

	4-5
	· Lý thuyết về phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp phún xạ DC.
· Cấu tạo và hoạt động của thiết bị phún xạ DS2000. 
· Quy trình chế tạo màng mỏng kim loại trên đế thủy tinh bằng phương pháp phún xạ DC.
· Sau khi chế tạo, khảo sát cấu trúc màng bằng phương pháp XRD, SEM và tính chất của màng bằng phương pháp đo UV-Vis, đo I-V.
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Sinh viên tìm hiểu thêm lý thuyết của phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp phún xạ DC, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của màng mỏng.
· Sinh viên viết báo cáo.
	CLO1
CLO4
	
	
	

	
	Bài 3: Chế tạo màng mỏng kim loại trên đế thủy tinh bằng phương pháp bốc bay nhiệt
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


	5

4

4

5
	- Thuyết trình
- Thực nghiệm

- Thảo luận nhóm
	Báo cáo 

	6-7
	· Lý thuyết về phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp bốc bay nhiệt.
· Cấu tạo và hoạt động của thiết bị bốc bay nhiệt GSL-1700X-SPC-2 . 
· Quy trình chế tạo màng mỏng kim loại trên đế thủy tinh bằng phương pháp bốc bay nhiệt.
· Sau khi chế tạo, khảo sát cấu trúc màng bằng phương pháp XRD, SEM và tính chất của màng bằng phương pháp đo UV-Vis, đo I-V.
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Sinh viên tìm hiểu thêm lý thuyết của phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp bốc bay nhiệt, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của màng mỏng.
· Sinh viên viết báo cáo.
	CLO1
CLO4
	
	
	

	
	Bài 4: Tổng hợp Grphene trên đế Cu bằng phương pháp lắng đọng hơi hoá học trong môi trường áp suất thấp (LPCVD)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

· Lý thuyết về phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp CVD.
· Cấu tạo và hoạt động của thiết bị CVD OTF-1200X-80-II-F3LV-UL. 
· Quy trình tổng hợp Graphene trên đế Cu.
· Sau khi chế tạo, khảo sát cấu trúc Graphene bằng phương pháp OM, SEM, Raman.
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


	5

4

4

5
	- Thuyết trình
- Thực nghiệm

- Thảo luận nhóm
	Báo cáo 

	8-9
	· 
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Sinh viên tìm hiểu thêm lý thuyết của phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp CVD, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của màng mỏng.
· Sinh viên tìm hiểu thêm các phương pháp khác để chế tạo graphene. 
· Sinh viên viết báo cáo.
	CLO1
CLO2

CLO4
	
	
	

	10-11
	Bài 5: Chế tạo màng mỏng vật liệu trên đế thủy tinh bằng phương pháp sol-gel và phủ quay
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
· Lý thuyết về phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp sol-gel.
· Quy trình chế tạo màng mỏng trên đế thủy tinh bằng phương pháp sol-gel.
· Sau khi chế tạo, khảo sát cấu trúc và tính chất màng bằng phương pháp XRD, SEM, OM.
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


	5

4

4

5
	- Thuyết trình
- Thực nghiệm

- Thảo luận nhóm
	Báo cáo 

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Sinh viên tìm hiểu thêm về lý thuyết của phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp sol-gel.
· Sinh viên viết báo cáo.
	CLO1

CLO3

CLO4


	
	
	

	
	Bài 6: Kỹ thuật transfer graphene được tổng hợp bằng phương pháp CVD từ đế Cu sang đế SiO2/Si
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

· Lý thuyết phương pháp transfer graphene được tổng hợp bằng phương pháp CVD từ đế Cu sang đế SiO2/Si.
· Thực hiện transfer graphene sử dụng phương pháp etching ướt.
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


	5

4

4

5
	- Thuyết trình
- Thực nghiệm

- Thảo luận nhóm
	Báo cáo 

	12-13
	· 
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Sinh viên viết báo cáo.
	
	
	
	

	14-15
	Bài 7: Thiết kế cấu trúc và mô phỏng quy trình chế tạo linh kiện MEMS bằng phần mềm
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1

CLO4


	3

3
	- Thuyết trình
- Thực nghiệm

- Thảo luận nhóm
	Báo cáo 

	
	· Tìm hiểu phần mềm IntelliSuite: IntelliMask, IntelliFab.
· Phần mềm LayoutEditor. 
· Thực hiện thiết kế cấu trúc và mô phỏng quy trình chế tạo linh kiện MEMs bằng phần mềm IntelliSuite và LayoutEditor.
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Sinh viên hoàn thành bài tập thiết kế cấu trúc và mô phỏng quy trình chế tạo một Diode.
· Sinh viên viết báo cáo.
	CLO1

CLO4
	
	
	


9. Phương pháp giảng dạy:
· Giảng viên hướng dẫn. 

· Sinh viên tự thực hành dưới sự giám sát của giảng viên.
· Sinh viên trao đổi và thảo luận nhóm.
· Sinh viên thực hiện đo đạc và phân tích kết quả đo với sự hướng dẫn của giảng viên. 
10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá
	Công cụ đánh giá 
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá cuối kỳ 
	100

	Lần 1
	Báo cáo những bài thí nghiệm bao quát tất cả các chuẩn đầu ra 
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


	5
5

4

4
	Báo cáo 

Thuyết trình

Hỏi & đáp 
	Rubric
	100


	CĐR

học phần
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức kiểm tra

	
	Bài 1
	Bài 2
	Bài 3
	Bài 4
	Bài 5
	Bài 6
	Bài 7
	Thuyết trình; Báo cáo

Project

	CLO1
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x

	CLO3
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x

	CLO4
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


11. Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: 

1. Marc J. Madou, Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, Three-Volume Set, 3rd Edition, CRC Press, 2018. 
2. Alexander N. Chaika and Edvige Celasco, Handbook of Graphene, Volume 1: Growth, Synthesis, and Functionalization, 1st Edition, Wiley-Scrivener, 2019. 
3. D. Mendoza, Handbook of Chemical Vapor Deposition (2 Volumes), Koros Press Limited, 2018. 

· Tài liệu tham khảo:
1. Hartmut Frey, Hamid R. Khan, Handbook of Thin-Film Technology, Springer, 2016. 

2. D. Levy and M. Zayat, The Sol-Gel Handbook, 3 Volume Set: Synthesis, Characterization, and Applications, Wiley-VCH, 2015.
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của môn học này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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